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TỜ TRÌNH

Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác                     tài nguyên nước

Kính gửi: Chính phủ


Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì soạn thảo Nghị định của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Thực hiện nhiệm vụ nêu trên, ngày 06 tháng 09 năm 2014, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Quyết định số 1901/QĐ-BTNMT thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định. Do có sự thay đổi về thành viên Ban soạn thảo cần thiết phải kiện toàn lại, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 892/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường kiện toàn lại Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định quy định mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với sự tham gia của đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và một số chuyên gia, nhà khoa học. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước với những nội dung chính sau đây:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 


Tài nguyên nước là nguồn tài nguyên vô cùng thiết yếu cho đời sống của con người và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Con người chúng ta tồn tại không thể thiếu nước, nước gắn chặt với sự tồn tại và phát triển của con người. Tuy tài nguyên nước có đặc điểm là nguồn tài nguyên có khả năng tái tạo nhưng lại không phải là vô hạn. Nguồn tài nguyên này đang đứng trước những thách thức của việc gia tăng nhu cầu sử dụng dẫn đến khai thác quá mức gây suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước. Vì vậy, quan điểm nước là tài sản, là nguồn lực quan trọng của mỗi quốc gia và phải được khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, bền vững đang trở nên phổ biến trên thế giới. 


Việc coi tài nguyên nước là tài sản, là nguồn lực của Quốc gia cũng đã được Việt Nam thể chế hóa trong Hiến pháp và Luật tài nguyên nước, cụ thể: "Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý" (Điều 53 Hiến pháp năm 2013).  


Điều 65 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 đã quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, cụ thể như sau:

          "Điều 65. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước

          1. Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong các trường hợp sau đây:

          a) Khai thác nước để phát điện có mục đích thương mại;

          b) Khai thác nước để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp;

          c) Khai thác nước dưới đất để trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc, nuôi trồng thủy sản tập trung với quy mô lớn.

          2. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được xác định căn cứ vào chất lượng của nguồn nước, loại nguồn nước, điều kiện khai thác, quy mô, thời gian khai thác, mục đích sử dụng nước.

          3. Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp khai thác tài nguyên nước phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước."

Cụ thể hóa quy định này, Điều 40 của Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 quy định về các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, đồng thời quy định "Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định mức thu, phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước".


Quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Luật Tài nguyên nước được xây dựng với chủ trương cụ thể hóa quan điểm tài nguyên nước là tài sản của nhà nước, thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu, người khai thác, sử dụng tài sản của Nhà nước cần phải nộp tiền để bảo đảm công bằng trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước và nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn nước. Như vậy, quyền khai thác tài nguyên nước được định giá bằng tiền và được coi như là quyền tài sản. Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước khác với thuế tài nguyên nước, phí và lệ phí cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước. Đó là khoản thu của chủ sở hữu khi cho các chủ thể khác sử dụng tài sản của mình tương tự như khoáng sản, đất đai. 


Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là một điểm mới của Luật Tài nguyên nước, chưa được quy định ở các văn bản quy phạm pháp luật trước đó. Tuy nhiên, sau khi Luật Tài nguyên nước được ban hành, các văn bản pháp luật về tài nguyên nước cũng đã quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước như việc bổ sung tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho hoạt động cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước sông, suối, kênh, rạch, hồ tự nhiên, hồ nhân tạo ở các đô thị, khu dân cư tập trung và các nguồn nước khác. 
Để triển khai hiệu quả các quy định về việc thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, vừa bảo đảm khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ được nguồn nước khai thác, vừa bảo đảm được an sinh xã hội và bổ sung cho một số hoạt động bảo vệ nguồn nước thì việc ban hành Nghị định quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước là hết sức cần thiết.

II. QUAN ĐIỂM, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Quá trình xây dựng Nghị định bảo đảm các quan điểm và nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật Tài nguyên nước;

- Không mâu thuẫn, chồng chéo với các quy định pháp luật hiện hành của các lĩnh vực khác có liên quan; 

- Góp phần khuyến khích tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, bảo vệ được nguồn nước khai thác, vừa bảo đảm được an sinh xã hội và bổ sung kinh phí cho một số hoạt động bảo vệ nguồn nước.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Ngay sau khi Luật Tài nguyên nước được Quốc hội khóa XIII thông qua, cùng với quá trình xây dựng Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tập trung nghiên cứu các nội dung có liên quan đến tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước và triển khai việc xây dựng dự thảo Nghị định. Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện các công việc sau đây:

1. Phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định để triển khai nghiên cứu các nội dung có liên quan và xây dựng dự thảo Nghị định. 

2. Tổ chức nghiên cứu, rà soát nội dung các quy định của pháp luật hiện hành về thuế, phí, lệ phí trong khai thác, sử dụng nước.

3. Tổ chức nghiên cứu nội dung, quy định, hướng dẫn có liên quan đến tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của một số nước trên thế giới. 

4. Tổ chức các cuộc họp, hội thảo chuyên đề để lấy ý kiến các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà khoa học.

IV. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH

1. Phạm vi điều chỉnh của Nghị định
- Phạm vi điều chỉnh

“Nghị định này quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước”.
-  Đối tượng áp dụng:

Nghị định này áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên nước trong việc thực hiện tính, thu, quản lý và sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

Các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước quy định tại Khoản 1 Điều 65 của Luật tài nguyên nước bao gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước (sau đây gọi chung là chủ giấy phép), bao gồm:

1. Khai thác, sử dụng nước cho thủy điện, trừ công trình thủy điện phục vụ chính sách xã hội, an ninh và quốc phòng.

2. Khai thác nước mặt, nước dưới đất, nước biển để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, gồm cả nước làm mát.

3. Khai thác nước dưới đất với quy mô từ 100 m3/ngày đêm trở lên để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác.

2. Kết cấu và nội dung cơ bản của Nghị định

Dự thảo Nghị định được kết cấu thành 3 chương với 17 điều, cụ thể như sau:

Chương I - Quy định chung (gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4)
Chương này quy định những nội dung về phạm vi điều chỉnh (Điều 1); các đối tượng áp dụng (Điều 2); các trường hợp phải nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 3); Các căn cứ để tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 4) .

Trong đó, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng được xây dựng căn cứ trên quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13.


Chương II - Mức thu, phương pháp tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (gồm 9 điều, từ Điều 5 đến Điều 13) 

Chương này quy định những nội dung về: mức thu tiền (Điều 5), công thức tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 6); sản lượng khai thác nước tính tiền cấp quyền khai thác (Điều 7); giá tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 8); hệ số điều chỉnh (Điều 9); thẩm quyền phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 10); hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 11); trình tự, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 12); Chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 13) .

Chương III - Trách nhiệm thi hành (gồm 4 điều, từ Điều 14 đến Điều 17) 

Chương này quy định những nội dung về: trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (Điều 14); trách nhiệm của các cơ quan trong công tác tính, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 15); trách nhiệm của tổ chức nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước (Điều 16); hiệu lực và trách nhiệm thi hành (Điều 17).

V. Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN VÀ Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

1. Ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan

Ngày … tháng … năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số …./BTNMT-TNN gửi các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan đề nghị góp ý kiến đối với Dự thảo Nghị định.

Đến nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nhận được góp ý của ….Bộ, cơ quan ngang bộ; … ý kiến của Ủy ban nhân dân, Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và … ý kiến của tổ chức, cá nhân góp ý cho Dự thảo Nghị định. 

Về cơ bản các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đồng ý với bố cục, nội dung của Dự thảo Nghị định. Các nội dung góp ý cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu tiếp thu và chỉnh sửa vào Dự thảo. Các ý kiến góp ý đã được giải trình cụ thể tại Bản tổng hợp ý kiến và giải trình tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Dự thảo Nghị định (Được gửi kèm theo).

2. Ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp

Ngày … tháng … năm 2015, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số… ./BTNMT-TNN gửi hồ sơ Dự thảo Nghị định đến Bộ Tư pháp thẩm định. Ngày …. tháng …. năm 2015, Bộ Tư pháp đã có ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị định tại Công văn số …./BTP-PLDSKT. 

Về cơ bản, Bộ Tư pháp đồng ý với sự cần thiết ban hành và nội dung Dự thảo Nghị định. Về những ý kiến cụ thể, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nghiên cứu, tiếp thu và giải trình như sau:

……………….

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN CHÍNH PHỦ

Tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, ngành và địa phương cũng như tại các hội thảo cho thấy, về cơ bản các ý kiến thống nhất với phạm vi điều chỉnh cũng như nội dung các chương, mục, điều, khoản của Dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, còn một số vấn đề cần xin ý kiến Chính phủ, cụ thể như sau:

1. Đối tượng thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

Có 2 nhóm ý kiến như sau:

a) Đối tượng thu tiền bao gồm tổ chức đã được cấp giấy phép tài nguyên nước thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 40 của Nghị định 201/2013/NĐ- CP.

b) Đối tượng thu tiền bao gồm tổ chức khai thác, sử dụng nước cho thủy điện, trừ công trình thủy điện phục vụ chính sách xã hội, an ninh và quốc phòng; khai thác nước mặt, nước dưới đất, nước biển để phục vụ hoạt động kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp, gồm cả nước làm mát; khai thác nước dưới đất với quy mô từ 100 m3/ngày đêm trở lên để nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, tưới cà phê, cao su, điều, chè, hồ tiêu và cây công nghiệp dài ngày khác.

Để đảm bảo quy định của Khoản 1 Điều 65 Luật tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị thực hiện thu tiền cấp quyền đối với các tổ chức bao gồm cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động theo Luật doanh nghiệp và có giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước như thể hiện trong Dự thảo. Đối với tổ chức không có giấy phép tài nguyên nước sẽ áp dụng các biện pháp quản lý khác như xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước là phương án b.

2. Về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

Có 2 nhóm ý kiến như sau: 
a) Không quy định chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước mà áp dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
b) Chế độ thu, nộp tại kho bạc nhà nước địa phương nơi có công trình khai thác tài nguyên nước và được quản lý, sử dụng theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và được phân bổ như sau: 50% cho ngân sách Trung ương và 50% cho ngân sách địa phương đối với trường hợp có giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp; 100% cho ngân sách địa phương nơi có công trình đối với trường hợp có giấy phép do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp.

Đối với trường hợp tiền cấp quyền khai thác nước cho thủy điện do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép/phê duyệt, phần nộp cho ngân sách địa phương được phân bổ cho các địa phương theo tỷ lệ diện tích thuộc phạm vi lưu vực của hồ chứa thủy điện.

Tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được ưu tiên sử dụng một phần để bảo đảm cho hoạt động cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước và các hoạt động bảo vệ tài nguyên nước.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất phương án như trong Dự thảo là phương án b.
3. Về thời điểm áp dụng việc tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước:

Có 2 nhóm ý kiến như sau:

a) Thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 khi Luật tài nguyên nước có hiệu lực thi hành.

b) Thời điểm tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước được tính từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Nhằm đảm bảo hiệu lực thi hành của Luật tài nguyên nước đối với quy định về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước, Tổ biên tập đề xuất tính tiền từ thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành là phương án b.

Bộ Tài nguyên và Môi trường kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	 Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính Phủ;

- Bộ Tư pháp;
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